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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

BỘ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 
Số: 647/QĐ-LĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2014 

  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 

hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động -  
Thương binh và Xã hội năm 2013 

 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 

phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của 
Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 
hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội năm 2013 (có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  
 BỘ TRƯỞNG 

 
Phạm Thị Hải Chuyền 

 



 

 

75 75
 

    
 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014      75

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 V
Ă

N
 B
Ả

N
 Q

U
Y

 P
H
Ạ

M
 P

H
Á

P 
L

U
Ậ

T
 H
Ế

T
 H

IỆ
U

 L
Ự

C
 T

O
À

N
 B
Ộ

 H
O
Ặ

C
 M

Ộ
T

 P
H
Ầ

N
  

T
H

U
Ộ

C
 L
ĨN

H
 V
Ự

C
 Q

U
Ả

N
 L

Ý
 N

H
À

 N
Ư
Ớ

C
 C
Ủ

A
 B
Ộ

 L
A

O
 Đ
Ộ

N
G

 - 
T

H
Ư
Ơ

N
G

 B
IN

H
 V

À
 X

Ã
 H
Ộ

I N
Ă

M
 2

01
3 

(B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 6
47

/Q
Đ

-B
LĐ

TB
XH

 n
gà

y 
05

/6
/2

01
4 

 
củ

a 
Bộ

 tr
ưở

ng
 B
ộ 

La
o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i) 
 

A
. V

Ă
N

 B
Ả

N
 Q

U
Y

 P
H
Ạ

M
 P

H
Á

P 
L

U
Ậ

T
 H
Ế

T
 H

IỆ
U

 L
Ự

C
 T

O
À

N
 B
Ộ

 N
Ă

M
 2

01
3 

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
i ệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

I. 
V
Ă

N
 B
Ả

N
 Q

U
Y

 P
H
Ạ

M
 P

H
Á

P 
LU

Ậ
T 

D
O

 Q
U
Ố

C
 H
Ộ

I, 
C

H
ÍN

H
 P

H
Ủ

, T
H
Ủ

 T
Ư
Ớ

N
G

 C
H

ÍN
H

 P
H
Ủ

 B
A

N
 H

À
N

H
 

1 
B
ộ 

lu
ật

 L
ao

 đ
ộn

g 
ng

ày
 2

3 
th

án
g 

6 
nă

m
 1

99
4 

2 
Lu
ật

 s
ửa

 đ
ổi

, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

  
La

o 
độ

ng
 số

 3
5/

20
02

/Q
H

10
 

3 
Lu
ật

 s
ửa

 đ
ổi

, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

  
La

o 
độ

ng
 số

 7
4/

20
06

/Q
H

11
 

4 
Lu
ật

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 Đ
iề

u 
73

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

 L
ao

 đ
ộn

g
 

số
 8

4/
20

07
/Q

H
11

 

Đ
ượ

c 
th

ay
 

th
ế 

bở
i 

B
ộ 

lu
ật

 
la

o 
độ

ng
 

số
 

10
/2

01
2/

Q
H

13
 

01
/5

/2
01

3 

L
ĨN

H
 V
Ự

C
 V

IỆ
C

 L
À

M
 

5 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 3
4/

20
08

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
5 

th
án

g 
3 

nă
m

 2
00

8 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 tu
yể

n 
dụ

ng
 v

à 
qu
ản

 lý
 

ng
ườ

i n
ướ

c 
ng

oà
i l

àm
 v

iệ
c 

tạ
i V

iệ
t N

am
 

6 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 4
6/

20
11

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
7 

th
án

g 
6 

nă
m

 2
01

1 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 3
4/

20
08

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
5 

th
án

g 
3 

nă
m

 2
00

8 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 tu
yể

n 
dụ

ng
 v

à 
qu
ản

 lý
 

ng
ườ

i n
ướ

c 
ng

oà
i l

àm
 v

iệ
c 

tạ
i V

iệ
t N

am
  

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

10
2/

20
13

/ 
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
5/

9/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 

đị
nh

 c
hi

 ti
ết

 m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

 L
ao

 đ
ộn

g 
về

 la
o 
độ

ng
 n
ướ

c 
ng

oà
i l

àm
 v

iệ
c 

tạ
i V

iệ
t N

am
 

01
/1

1/
20

13
 



 

 76

76

   
76 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014 

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

L
ĨN

H
 V
Ự

C
 L

A
O

 Đ
Ộ

N
G

 - 
T

IỀ
N

 L
Ư
Ơ

N
G

 
7 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

12
2/

20
07

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
7 

th
án

g 
7 

nă
m

 2
00

7 
củ

a 
Ch

ín
h 

ph
ủ 

qu
y 
đị

nh
 D

an
h 

m
ục

 d
oa

nh
 

ng
hi
ệp

 k
hô

ng
 đ
ượ

c 
đì

nh
 c

ôn
g 

và
 v

iệ
c 

gi
ải

 q
uy
ết

 
yê

u 
cầ

u 
củ

a 
tậ

p 
th
ể 

la
o 
độ

ng
 ở

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
kh

ôn
g 

đư
ợc

 đ
ìn

h 
cô

ng
 

8 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 2
8/

20
11

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4 

th
án

g 
4 

nă
m

 2
01

1 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 d
oa

nh
 

ng
hi
ệp

 k
hô

ng
 đ
ượ

c 
đì

nh
 c

ôn
g 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 th
eo

 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
22

/2
00

7/
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
7 

th
án

g 
7 

nă
m

 2
00

7 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 

Đ
ượ

c 
th

ay
 th
ế 

bở
i N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 4
1/

20
13

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
8/

5/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t t
hi

 h
àn

h 
Đ

iề
u 

22
0 

củ
a 

B
ộ 

lu
ật

 L
ao

 đ
ộn

g 
về

 D
an

h 
m
ục

 đ
ơn

 v
ị s
ử 

dụ
ng

 la
o 
độ

ng
 k

hô
ng

 
đư
ợc

 đ
ìn

h 
cô

ng
 v

à 
gi
ải

 q
uy
ết

 y
êu

 c
ầu

 c
ủa

 tậ
p 

th
ể 

la
o 
độ

ng
 ở

 đ
ơn

 v
ị s
ử 

dụ
ng

 la
o 
độ

ng
 k

hô
ng

 
đư
ợc

 đ
ìn

h 
cô

ng
 

23
/6

/2
01

3 

9 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

13
3/

20
07

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
8 

th
án

g 
8 

nă
m

 2
00

7 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t 
và

 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
th

i h
àn

h 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 L
uậ

t s
ửa

 đ
ổi

, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

 la
o 
độ

ng
 v
ề 

gi
ải

 
qu

yế
t t

ra
nh

 c
hấ

p 
la

o 
độ

ng
 

10
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

12
/2

00
8/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 3
0 

th
án

g 
01

 
nă

m
 2

00
8 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 v
ề 

vi
ệc

 h
oã

n 
ho
ặc

 
ng
ừn

g 
đì

nh
 c

ôn
g 

và
 g

iả
i q

uy
ết

 q
uy
ền

 lợ
i c
ủa

 tậ
p 

th
ể 

la
o 
độ

ng
  

Đ
ượ

c 
th

ay
 th
ế 

bở
i N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 4
6/

20
13

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
0/

5/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

 L
ao

 đ
ộn

g 
về

 tr
an

h 
ch
ấp

 la
o 
độ

ng
 

01
/7

/2
01

3 

11
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

11
4/

20
02

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 3
1 

th
án

g 
12

 
nă

m
 2

00
2 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t 
và

 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
th

i 
hà

nh
 m

ột
 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

 L
ao

 
độ

ng
 v
ề 

tiề
n 

lư
ơn

g 

Đ
ượ

c 
th

ay
 th
ế 

bở
i N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 4
9/

20
13

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4/

5/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

 L
ao

 đ
ộn

g 
về

 ti
ền

 
lư
ơn

g 

01
/7

/2
01

3 



 

 

77 77
 

    
 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014      77

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

12
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

20
5/

20
04

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4 

th
án

g 
12

 
nă

m
 2

00
4 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
hệ

 th
ốn

g 
th

an
g 

lư
ơn

g,
 b
ản

g 
lư
ơn

g 
và

 c
hế

 đ
ộ 

ph
ụ 

cấ
p 

lư
ơn

g 
tro

ng
 

cá
c 

cô
ng

 ty
 n

hà
 n
ướ

c 
13

 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

86
/2

00
7/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
8 

th
án

g 
5 

nă
m

 2
00

7 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
qu
ản

 l
ý 

la
o 

độ
ng

 v
à 

tiề
n 

lư
ơn

g 
tro

ng
 c

ôn
g 

ty
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 h
ữu

 
hạ

n 
m
ột

 t
hà

nh
 v

iê
n 

do
 N

hà
 n
ướ

c 
sở

 h
ữu

 1
00

%
 

vố
n 
đi
ều

 lệ
 

14
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

14
1/

20
07

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
5 

th
án

g 
9 

nă
m

 2
00

7 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch
ế 
độ

 t
iề

n 
lư
ơn

g 
đố

i v
ới

 c
ôn

g 
ty

 m
ẹ 

do
 N

hà
 n
ướ

c 
là

m
 c

hủ
 s
ở 

hữ
u 

và
 c

ác
 c

ôn
g 

ty
 c

on
 tr

on
g 

Tậ
p 
đo

àn
 k

in
h 

tế
 

Đ
ượ

c 
th

ay
 th
ế 

bở
i N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 5
0/

20
13

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4/

5/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
qu
ản

 
lý

 la
o 
độ

ng
, t

iề
n 

lư
ơn

g 
và

 ti
ền

 th
ưở

ng
 đ
ối

 v
ới

 
ng
ườ

i 
la

o 
độ

ng
 l

àm
 v

iệ
c 

tro
ng

 c
ôn

g 
ty

 t
rá

ch
 

nh
iệ

m
 h
ữu

 h
ạn

 m
ột

 t
hà

nh
 v

iê
n 

do
 N

hà
 n
ướ

c 
là

m
 c

hủ
 sở

 h
ữu

 

01
/7

/2
01

3 

15
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

07
/1

99
9/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
3 

th
án

g 
2 

nă
m

 1
99

9 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 b
an

 h
àn

h 
qu

y 
ch
ế 

th
ực

 
hi
ện

 d
ân

 c
hủ

 ở
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

nh
à 

nư
ớc

 
16

 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

87
/2

00
7/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
8 

th
án

g 
5 

nă
m

 2
00

7 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 b
an

 h
àn

h 
qu

y 
ch
ế 

th
ực

 
hi
ện

 d
ân

 c
hủ

 ở
 c

ôn
g 

ty
 c
ổ 

ph
ần

, 
cô

ng
 t

y 
trá

ch
 

nh
iệ

m
 h
ữu

 h
ạn

 

Đ
ượ

c 
th

ay
 th
ế 

bở
i N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 6
0/

20
13

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
9/

6/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t 
K

ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

63
 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

 l
ao

 đ
ộn

g 
về

 th
ực

 h
iệ

n 
qu

y 
ch
ế 

dâ
n 

ch
ủ 
ở 

cơ
 s
ở 

tạ
i n
ơi

 
là

m
 v

iệ
c 

15
/8

/2
01

3 

17
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

44
/2

00
3/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
9 

th
án

g 
5 

nă
m

 2
00

3 
củ

a 
Ch

ín
h 

ph
ủ 

qu
y 
đị

nh
 c

hi
 ti
ết 

và
 h
ướ

ng
 

dẫ
n 

th
i h

àn
h 

m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

 la
o 
độ

ng
 v
ề 

hợ
p 
đồ

ng
 la

o 
độ

ng
  

Đ
ượ

c 
th

ay
 th
ế 

bở
i N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 4
4/

20
13

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
0/

5/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

 L
ao

 đ
ộn

g 
về

 h
ợp

 
đồ

ng
 la

o 
độ

ng
 

01
/7

/2
01

3 



 

 78

78

   
78 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014 

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

18
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

10
3/

20
12

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
4 

th
án

g 
12

 
nă

m
 2

01
2 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
m
ức

 lư
ơn

g 
tố

i 
th

iể
u 

vù
ng

 đ
ối

 v
ới

 n
gư
ời

 l
ao

 đ
ộn

g 
là

m
 v

iệ
c 
ở 

do
an

h 
ng

hi
ệp

, h
ợp

 tá
c 

xã
, t
ổ 

hợ
p 

tá
c,

 tr
an

g 
trạ

i, 
hộ

 
gi

a 
đì

nh
, c

á 
nh

ân
 v

à 
cá

c 
cơ

 q
ua

n,
 tổ

 c
hứ

c 
có

 th
uê

 
m
ướ

n 
la

o 
độ

ng
 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

18
2/

20
13

/ 
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4/

11
/2

01
3 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 

đị
nh

 m
ức

 lư
ơn

g 
tố

i t
hi
ểu

 v
ùn

g 
đố

i v
ới

 n
gư
ời

 
la

o 
độ

ng
 là

m
 v

iệ
c 
ở 

do
an

h 
ng

hi
ệp

, h
ợp

 tá
c 

xã
, 

tổ
 h
ợp

 tá
c,

 tr
an

g 
trạ

i, 
hộ

 g
ia

 đ
ìn

h,
 c

á 
nh

ân
 v

à 
cá

c 
cơ

 q
ua

n,
 tổ

 c
hứ

c 
có

 th
uê

 m
ướ

n 
la

o 
độ

ng
 

31
/1

2/
20

13
 

L
ĨN

H
 V
Ự

C
 L

A
O

 Đ
Ộ

N
G

 V
IỆ

T
 N

A
M

 Đ
I L

À
M

 V
IỆ

C
 Ở

 N
Ư
Ớ

C
 N

G
O

À
I 

19
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

14
4/

20
07

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
0 

th
án

g 
9 

nă
m

 2
00

7 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
xử

 p
hạ

t v
i p

hạ
m

 
hà

nh
 c

hí
nh

 t
ro

ng
 h

oạ
t 
độ

ng
 đ
ưa

 n
gư
ời

 l
ao

 đ
ộn

g 
V

iệ
t N

am
 đ

i l
àm

 v
iệ

c 
ở 

nư
ớc

 n
go

ài
 th

eo
 h
ợp

 đ
ồn

g 
 

Đ
ượ

c 
th

ay
 th
ế 

bở
i N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 9
5/

20
13

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
2/

8/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
xử

 
ph
ạt

 v
i 

ph
ạm

 h
àn

h 
ch

ín
h 

tro
ng

 lĩ
nh

 v
ực

 l
ao

 
độ

ng
, 

bả
o 

hi
ểm

 x
ã 

hộ
i 

và
 đ
ưa

 n
gư
ời

 l
ao

 
độ

ng
 V

iệ
t 

N
am

 đ
i 

là
m

 v
iệ

c 
ở 

nư
ớc

 n
go

ài
 

th
eo

 h
ợp

 đ
ồn

g 

10
/1

0/
20

13
 

L
ĨN

H
 V
Ự

C
 A

N
 T

O
À

N
 L

A
O

 Đ
Ộ

N
G

 
20

 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

95
/C

P 
ng

ày
 3

1 
th

án
g 

12
 n
ăm

 1
99

4 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t v
à 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
th

i 
hà

nh
 m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

 la
o 
độ

ng
 v
ề 

th
ời

 g
iờ

 
là

m
 v

iệ
c,

 th
ời

 g
iờ

 n
gh
ỉ n

gơ
i 

21
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

06
/C

P 
ng

ày
 2

0 
th

án
g 

01
 n
ăm

 1
99

5 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t m
ột

 số
 đ

iề
u 

củ
a 

B
ộ 

lu
ật

 la
o 
độ

ng
 v
ề 

an
 to

àn
 la

o 
độ

ng
, v
ệ 

si
nh

 la
o 
độ

ng
; 

22
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

10
9/

20
02

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
7 

th
án

g 
12

 
nă

m
 2

00
2 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
95

/C
P 

ng
ày

 3
1 

th
án

g 
12

  

Đ
ượ

c 
th

ay
 th
ế 

bở
i N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 4
5/

20
13

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
0/

5/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

 L
ao

 đ
ộn

g 
về

 th
ời

 
gi
ờ 

là
m

 v
iệ

c,
 th
ời

 g
iờ

 n
gh
ỉ n

gơ
i v

à 
an

 to
àn

 la
o 

độ
ng

, v
ệ 

si
nh

 la
o 
độ

ng
 

01
/7

/2
01

3 



 

 

79 79
 

    
 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014      79

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

 
nă

m
 1

99
4 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t 
và

 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
th

i 
hà

nh
 m

ột
 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

 l
ao

 
độ

ng
 v
ề 

th
ời

 g
iờ

 là
m

 v
iệ

c,
 th
ời

 g
iờ

 n
gh
ỉ n

gơ
i 

23
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

11
0/

20
02

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
7 

th
án

g 
12

 
nă

m
 2

00
2 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 v
ề 

vi
ệc

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 0
6/

C
P 

ng
ày

 2
0 

th
án

g 
01

 n
ăm

 1
99

5 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 m
ột

 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

 la
o 
độ

ng
 v
ề 

an
 to

àn
 la

o 
độ

ng
, v
ệ 

si
nh

 la
o 
độ

ng
 

L
ĨN

H
 V
Ự

C
 B
Ả

O
 H

IỂ
M

 X
Ã

 H
Ộ

I 
27

 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 8
6/

20
10

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
3 

th
án

g 
8 

nă
m

 
20

10
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
xử

 p
hạ

t 
vi

 p
hạ

m
 

hà
nh

 c
hí

nh
 tr

on
g 

lĩn
h 

vự
c 

bả
o 

hi
ểm

 x
ã 

hộ
i  

Đ
ượ

c 
th

ay
 th
ế 

bở
i N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 9
5/

20
13

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
2/

8/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
xử

 p
hạ

t 
vi

 p
hạ

m
 h

àn
h 

ch
ín

h 
tro

ng
 lĩ

nh
 v
ực

 la
o 
độ

ng
, b
ảo

 
hi
ểm

 x
ã 

hộ
i v

à 
đư

a 
ng
ườ

i l
ao

 đ
ộn

g 
V

iệ
t N

am
 đ

i 
là

m
 v

iệ
c ở

 n
ướ

c n
go

ài
 th

eo
 h
ợp

 đ
ồn

g 

10
/1

0/
20

13
 

L
ĨN

H
 V
Ự

C
 D
Ạ

Y
 N

G
H
Ề

 
24

 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

11
6/

20
09

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 3
1 

th
án

g 
12

 
nă

m
 2

00
9 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
về

 x
ử 

ph
ạt

 v
i 

ph
ạm

 h
àn

h 
ch

ín
h 

tro
ng

 lĩ
nh

 v
ực

 d
ạy

 n
gh
ề 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

14
8/

20
13

/ 
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 3
0/

10
/2

01
3 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 

đị
nh

 x
ử 

ph
ạt

 v
i 

ph
ạm

 h
àn

h 
ch

ín
h 

tro
ng

 l
ĩn

h 
vự

c 
dạ

y 
ng

hề
 

15
/1

2/
20

13
 

25
 

Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 8
6/

20
08

/Q
Đ

-T
Tg

 n
gà

y 
03

 t
há

ng
 7

 
nă

m
 2

00
8 

củ
a 

Th
ủ 

tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch
ức

 
nă

ng
, n

hi
ệm

 v
ụ,

 q
uy
ền

 h
ạn

 v
à 

cơ
 c
ấu

 tổ
 c

hứ
c 

củ
a 

Tổ
ng

 c
ục

 D
ạy

 n
gh
ề 

th
uộ

c 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i 

Đ
ượ

c 
th

ay
 th
ế 

bở
i Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 4
3/

20
13

/Q
Đ

-
TT

g 
ng

ày
 1

6/
7/

20
13

 c
ủa

 T
hủ

 t
ướ

ng
 C

hí
nh

 
ph
ủ 

qu
y 
đị

nh
 c

hứ
c 

nă
ng

, n
hi
ệm

 v
ụ,

 q
uy
ề n

 h
ạn

 
và

 c
ơ 

cấ
u 

tổ
 c

hứ
c 

củ
a 

Tổ
ng

 c
ục

 D
ạy

 n
gh
ề 

th
uộ

c 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i 

10
/9

/2
01

3 



 

 80

80

   
80 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014 

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

26
 

Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 5
3/

20
11

/Q
Đ

-T
Tg

 n
gà

y 
27

 t
há

ng
 9

 
nă

m
 2

01
1 

củ
a 

Th
ủ 

tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

 s
ửa

 đ
ổi

, 
bổ

 
su

ng
 Đ

iề
u 

3 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 8
6/

20
08

/Q
Đ

-T
Tg

 n
gà

y 
03

 t
há

ng
 7

 n
ăm

 2
00

8 
củ

a 
Th
ủ 

tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

 
qu

y 
đị

nh
 c

hứ
c 

nă
ng

, 
nh

iệ
m

 v
ụ,

 q
uy
ền

 h
ạn

 v
à 

cơ
 

cấ
u 

tổ
 c

hứ
c 

củ
a 

Tổ
ng

 c
ục

 D
ạy

 n
gh
ề 

th
uộ

c 
B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i 
L
ĨN

H
 V
Ự

C
 N

G
Ư
Ờ

I C
Ó

 C
Ô

N
G

 
28

 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

17
6-

C
P 

ng
ày

 2
0/

10
/1

99
9 

củ
a 

C
hí

nh
 

ph
ủ 

về
 v

iệ
c 

th
i h

àn
h 

Ph
áp

 lệ
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
da

nh
 h

iệ
u 

vi
nh

 d
ự 

N
hà

 n
ướ

c 
“B

à 
m
ẹ 

V
iệ

t N
am

 a
nh

 h
ùn

g”
 

Đ
ượ

c 
th

ay
 th
ế 

bở
i N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 5
6/

20
13

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
2/

5/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t v
à 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
th

i h
àn

h 
Ph

áp
 lệ

nh
 q

uy
 đ
ịn

h 
da

nh
 h

iệ
u 

vi
nh

 d
ự 

N
hà

 n
ướ

c 
“B

à 
m
ẹ 

V
iệ

t 
N

am
 a

nh
 h

ùn
g”

 

15
/7

/2
01

3 

29
 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 4
7/

20
12

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
8 

th
án

g 
5 

nă
m

 
20

12
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
m
ức

 tr
ợ 

cấ
p,

 p
hụ

 c
ấp

 
ưu

 đ
ãi

 đ
ối

 v
ới

 n
gư
ời

 c
ó 

cô
ng

 v
ới

 c
ác

h 
m
ạn

g 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

10
1/

20
13

/ 
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
4/

9/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 

đị
nh

 m
ức

 t
rợ

 c
ấp

, p
hụ

 c
ấp

 đ
ối

 v
ới

 n
gư
ời

 c
ó 

cô
ng

 v
ới

 c
ác

h 
m
ạn

g 

20
/1

0/
20

13
 

30
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

54
/2

00
6/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
6 

th
án

g 
5 

nă
m

 2
00

6 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 th
i h

àn
h 

m
ột

 
số

 đ
iề

u 
củ

a 
Ph

áp
 l
ện

h 
ưu

 đ
ãi

 n
gư
ời

 c
ó 

cô
ng

 v
ới

 
cá

ch
 m
ạn

g 
31

 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

16
/2

00
7/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
6 

th
án

g 
01

 
nă

m
 2

00
7 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
về

 t
ìm

 k
iế

m
, 

qu
y 

tậ
p 

hà
i c
ốt

 li
ệt

 s
ĩ, 

qu
ản

 lý
 m
ộ,

 n
gh
ĩa

 tr
an

g,
 đ

ài
 

tư
ởn

g 
ni
ệm

, b
ia

 g
hi

 tê
n 

liệ
t s
ĩ 

 Đ
ượ

c 
th

ay
 th
ế 

bở
i N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 3
1/

20
13

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
9/

4/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t, 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
th

i h
àn

h 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 P
há

p 
lệ

nh
 

ưu
 đ

ãi
 n

gư
ời

 c
ó 

cô
ng

 v
ới

 c
ác

h 
m
ạn

g 

01
/6

/2
01

3 



 

 

81 81
 

    
 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014      81

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

32
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

89
/2

00
8/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
3 

th
án

g 
8 

nă
m

 2
00

8 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 th
i h

àn
h 

Ph
áp

 
lệ

nh
 sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 P
há

p 
lệ

nh
 ư

u 
đã

i n
gư
ời

 c
ó 

cô
ng

 v
ới

 c
ác

h 
m
ạn

g 
L
ĨN

H
 V
Ự

C
 B
Ả

O
 T

R
Ợ

 X
Ã

 H
Ộ

I 
33

 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 1
06

/2
00

4/
Q
Đ

-T
Tg

 n
gà

y 
11

 th
án

g 
6 

nă
m

 2
00

4 
củ

a 
Th
ủ 

tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

 v
ề 

vi
ệc

 p
hê

 
du

yệ
t d

an
h 

sá
ch

 c
ác

 x
ã 
đặ

c 
bi
ệt

 k
hó

 k
hă

n 
vù

ng
 b

ãi
 

ng
an

g 
ve

n 
bi
ển

 v
à 

hả
i đ
ảo

 
34

 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 1
13

/2
00

7/
Q
Đ

-T
Tg

 n
gà

y 
20

 th
án

g 
7 

nă
m

 2
00

7 
củ

a 
Th
ủ 

tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

 v
ề 

vi
ệc

 p
hê

 
du

yệ
t 

da
nh

 s
ác

h 
cá

c 
xã

 h
oà

n 
th

àn
h 

m
ục

 t
iê

u 
C

hư
ơn

g 
trì

nh
 p

há
t 

tri
ển

 k
in

h 
tế

 -
 x

ã 
hộ

i 
cá

c 
xã

 
vù

ng
 đ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c,
 m

iề
n 

nú
i, 

bi
ên

 g
iớ

i v
à 

vù
ng

 
sâ

u,
 v

ùn
g 

xa
 g

ia
i đ

oạ
n 

19
99

 - 
20

05
, b
ổ 

su
ng

 c
ác

 x
ã,

 
th

ôn
, 

bả
n 

và
o 

di
ện

 đ
ầu

 t
ư 

củ
a 

C
hư
ơn

g 
trì

nh
 1

35
 

gi
ai

 đ
oạ

n 
II

 v
à 

xã
 v

ùn
g 

bã
i n

ga
ng

 v
en

 b
iể

n 
và

 h
ải

 
đả

o 
và

o 
di
ện

 đ
ầu

 t
ư 

củ
a 

C
hư
ơn

g 
trì

nh
 m

ục
 t

iê
u 

qu
ốc

 g
ia

 g
iả

m
 n

gh
èo

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

06
 - 

20
10

 

Đ
ượ

c 
th

ay
 th
ế 

bở
i Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 5
39

/Q
Đ

-T
Tg

 
ng

ày
 0

1/
4/

20
13

 c
ủa

 T
hủ

 tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

 p
hê

 
du

yệ
t 

da
nh

 s
ác

h 
cá

c 
xã

 đ
ặc

 b
iệ

t 
kh

ó 
kh
ăn

 
vù

ng
 b

ãi
 n

ga
ng

 v
en

 b
iể

n 
và

 h
ải

 đ
ảo

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

13
 - 

20
15

 

01
/4

/2
01

3 

L
ĨN

H
 V
Ự

C
 B
Ả

O
 V
Ệ

 C
H
Ă

M
 S

Ó
C

 T
R
Ẻ

 E
M

 
35

 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

91
/2

01
1/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
7 

th
án

g 
10

 
nă

m
 2

01
1 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
xử

 p
hạ

t v
i p

hạ
m

 
hà

nh
 c

hí
nh

 v
ề 

trẻ
 e

m
 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

14
4/

20
13

/ 
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
9/

10
/2

01
3 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 

đị
nh

 x
ử 

ph
ạt

 v
i p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h 

về
 b
ảo

 tr
ợ,

 
cứ

u 
trợ

 x
ã 

hộ
i v

à 
ch
ăm

 só
c,

 b
ảo

 v
ệ 

trẻ
 e

m
 

15
/1

2/
20

13
 



 

 82

82

   
82 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014 

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

L
ĨN

H
 V
Ự

C
 T

H
A

N
H

 T
R

A
, C

Ô
N

G
 Đ

O
À

N
 V

À
 L
ĨN

H
 V
Ự

C
 K

H
Á

C
 

36
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

18
6/

20
07

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
5/

12
/2

00
7 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
ch
ức

 n
ăn

g,
 n

hi
ệm

 v
ụ,

 
qu

yề
n 

hạ
n 

và
 c
ơ 

cấ
u 

tổ
 c

hứ
c 

củ
a 

B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 
Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

10
6/

20
12

/ 
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
0/

12
/2

01
2 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 

đị
nh

 c
hứ

c 
nă

ng
, n

hi
ệm

 v
ụ,

 q
uy
ền

 h
ạn

 v
à 

cơ
 

cấ
u 

tổ
 c

hứ
c 

củ
a 

 B
ộ 

La
o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i 

01
/3

/2
01

3 

37
 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 3
1/

20
06

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
9 

th
án

g 
3 

nă
m

 
20

06
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 v
ề 

tổ
 c

hứ
c 

và
 h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

Th
an

h 
tra

 L
ao

 đ
ộn

g 
- T

hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i 

Đ
ượ

c 
th

ay
 th
ế 

bở
i N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 3
9/

20
13

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
4/

4/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
về

 tổ
 

ch
ức

 v
à 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
củ

a 
th

an
h 

tra
 n

gà
nh

 L
ao

 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i  

15
/6

/2
01

3 

38
 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 4
7/

20
10

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
6 

th
án

g 
5 

nă
m

 
20

10
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
xử

 p
hạ

t h
àn

h 
ch

ín
h 

về
 h

àn
h 

vi
 v

i p
hạ

m
 p

há
p 

lu
ật

 la
o 
độ

ng
 

Đ
ượ

c 
th

ay
 th
ế 

bở
i N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 9
5/

20
13

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
2/

8/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
xử

 
ph
ạt

 v
i 

ph
ạm

 h
àn

h 
ch

ín
h 

tro
ng

 l
ĩn

h 
vự

c 
la

o 
độ

ng
, 

bả
o 

hi
ểm

 x
ã 

hộ
i 

và
 đ
ưa

 n
gư
ời

 l
ao

 
độ

ng
 V

iệ
t 

N
am

 đ
i 

là
m

 v
iệ

c 
ở 

nư
ớc

 n
go

ài
 

th
eo

 h
ợp

 đ
ồn

g 

10
/1

0/
20

13
 

39
 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
33

/H
Đ

BT
 n

gà
y 

20
 th

án
g 

4 
nă

m
 1

99
1 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
B
ộ 

trư
ởn

g 
về

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 t
hi

 h
àn

h 
Lu
ật

 c
ôn

g 
đo

àn
 

40
 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 3
02

/H
Đ

BT
 n

gà
y 

19
 th

án
g 

8 
nă

m
 1

99
2 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
B
ộ 

trư
ởn

g 
về

 q
uy
ền

, t
rá

ch
 n

hi
ệm

 c
ủa

 
cô

ng
 đ

oà
n 

cơ
 sở

 tr
on

g 
cá

c 
do

an
h 

ng
hi
ệp

, c
ơ 

qu
an

 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 N

gh
ị 
đị

nh
 4

3/
20

13
/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
0/

5/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t 
th

i 
hà

nh
 Đ

iề
u 

10
 c
ủa

 L
uậ

t 
cô

ng
 đ

oà
n 

về
 

qu
yề

n,
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 c
ủa

 c
ôn

g 
đo

àn
 v

iê
n 

tro
ng

 
vi
ệc

 đ
ại

 d
iệ

n 
bả

o 
vệ

 q
uy
ền

 v
à 

lợ
i 

íc
h 

hợ
p 

ph
áp

, c
hí

nh
 đ

án
g 

củ
a 

ng
ườ

i l
ao

 đ
ộn

g 

01
/7

/2
01

3 

T
ổn

g 
số

 v
ăn

 b
ản

 m
ục

 I:
 4

0 
vă

n 
bả

n 



 

 

83 83
 

    
 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014      83

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

II
. V

Ă
N

 B
Ả

N
 Q

U
Y

 P
H
Ạ

M
 P

H
Á

P 
L

U
Ậ

T
 D

O
 B
Ộ

 L
A

O
 Đ
Ộ

N
G

 - 
 

T
B

&
X

H
 B

A
N

 H
À

N
H

 V
À

 L
IÊ

N
 T
ỊC

H
 B

A
N

 H
À

N
H

 
L
ĨN

H
 V
Ự

C
 N

G
Ư
Ờ

I C
Ó

 C
Ô

N
G

 
1 

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

07
/2

00
6/

TT
-B

LĐ
TB

X
H

 n
gà

y 
26

 th
án

g 
7 

nă
m

 2
00

6 
củ

a 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i h
ướ

ng
 d
ẫn

 v
ề 

hồ
 s
ơ,

 lậ
p 

hồ
 s
ơ 

th
ực

 h
iệ

n 
ch
ế 
độ

 
ưu

 đ
ãi

 n
gư
ời

 c
ó 

cô
ng

 v
ới

 c
ác

h 
m
ạn

g 
2 

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

02
/2

00
7/

TT
-B

LĐ
TB

X
H

 n
gà

y 
16

 th
án

g 
01

 n
ăm

 2
00

7 
củ

a 
Bộ

 L
ao

 đ
ộn

g 
- T

hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i b
ổ 

su
ng

, s
ửa

 đ
ổi

 m
ột

 s
ố 
đi
ểm

 c
ủa

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

07
/2

00
6/

TT
-B

LĐ
TB

X
H

 n
gà

y 
26

/7
/2

00
6 

củ
a 

B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i h
ướ

ng
 d
ẫn

 v
ề 

hồ
 s
ơ,

 lậ
p 

hồ
 s
ơ 

th
ực

 h
iệ

n 
ch
ế 
độ

 ư
u 
đã

i n
gư
ời

 c
ó 

cô
ng

 v
ới

 c
ác

h 
m
ạn

g 
3 

Th
ôn

g 
tư

 số
 2

5/
20

07
/T

T-
BL

Đ
TB

X
H

 n
gà

y 
15

 th
án

g 
11

 
nă

m
 2

00
7 

củ
a 

B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i v
ề 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
bổ

 su
ng

 v
iệ

c 
th
ực

 h
iệ

n 
ưu

 đ
ãi

 đ
ối

 
vớ

i n
gư
ời

 c
ó 

cô
ng

 v
ới

 c
ác

h 
m
ạn

g 
4 

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

08
/2

00
9/

TT
-B

LĐ
TB

X
H

 n
gà

y 
07

 th
án

g 
4 

nă
m

 2
00

9 
củ

a 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 
su

ng
 

M
ục

 
V

II
 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
07

/2
00

6/
TT

-B
LĐ

TB
X

H
 n

gà
y 

26
 th

án
g 

7 
nă

m
 2

00
6 

củ
a 

B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i h
ướ

ng
 

dẫ
n 

về
 h
ồ 

sơ
, l
ập

 h
ồ 

sơ
 t

hự
c 

hi
ện

 c
hế

 đ
ộ 
ưu

 đ
ãi

 
ng
ườ

i c
ó 

cô
ng

 v
ới

 c
ác

h 
m
ạn

g 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 T
hô

ng
 t
ư 

số
 0

5/
20

13
/ 

TT
-B

LĐ
TB

X
H

 n
gà

y 
15

/0
5/

20
13

 c
ủa

 B
ộ 

La
o 

độ
ng

 -
 T

hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i h
ướ

ng
 d
ẫn

 v
ề 

th
ủ 

tụ
c 

lậ
p 

hồ
 s
ơ,

 q
uả

n 
lý

 h
ồ 

sơ
, t

hự
c 

hi
ện

 c
hế

 
độ

 ư
u 
đã

i 
ng
ườ

i 
có

 c
ôn

g 
vớ

i 
cá

ch
 m

ạn
g 

và
 

th
ân

 n
hâ

n 
 

01
/7

/2
01

3 
 



 

 84

84

   
84 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014 

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

L
ĨN

H
 V
Ự

C
 L

A
O

 Đ
Ộ

N
G

 - 
T

IỀ
N

 L
Ư
Ơ

N
G

 
5 

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

21
/2

00
3/

TT
-B

LĐ
TB

X
H

 n
gà

y 
22

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
00

3 
củ

a 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i h
ướ

ng
 d
ẫn

 th
i h

àn
h 

m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 4
4/

20
03

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
9 

th
án

g 
5 

nă
m

 2
00

3 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 v
ề 

hợ
p 
đồ

ng
 la

o 
độ

ng
 

6 
Th

ôn
g 

tư
 s
ố 

17
/2

00
9/

TT
-B

LĐ
TB

X
H

 n
gà

y 
26

 th
án

g 
5 

nă
m

 2
00

9 
củ

a 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 s
ố 
đi
ểm

 c
ủa

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

21
/2

00
3/

TT
-B

LĐ
TB

X
H

 n
gà

y 
22

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
00

3 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
th

i h
àn

h 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 N
gh
ị đ

ịn
h 

số
 

44
/2

00
3/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
9 

th
án

g 
5 

nă
m

 2
00

3 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 v
ề 

hợ
p 
đồ

ng
 la

o 
độ

ng
 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 T
hô

ng
 t
ư 

số
 3

0/
20

13
/T

T-
B

LĐ
TB

X
H

 
ng

ày
 

25
/1

0/
20

13
 

củ
a 

B
ộ 

La
o 

độ
ng

 -
 T

hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i h
ướ

ng
 d
ẫn

 th
i 

hà
nh

 m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 N
gh
ị đ

ịn
h 

số
 4

4/
20

13
/ 

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
0/

5/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 

đị
nh

 c
hi

 ti
ết

 th
i h

àn
h 

m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

 
la

o 
độ

ng
 v
ề 

hợ
p 
đồ

ng
 la

o 
độ

ng
 

10
/1

2/
20

13
 

 

7 
Th

ôn
g 

tư
 s
ố 

27
/2

01
0/

TT
-B

LĐ
TB

X
H

 n
gà

y 
14

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

0 
củ

a 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
th
ực

 h
iệ

n 
qu
ản

 l
ý 

la
o 
độ

ng
, 

tiề
n 

lư
ơn

g,
 t

hù
 l

ao
 v

à 
tiề

n 
th
ưở

ng
 t

ro
ng

 c
ôn

g 
ty

 t
rá

ch
 

nh
iệ

m
 h
ữu

 h
ạn

 m
ột

 t
hà

nh
 v

iê
n 

do
 N

hà
 n
ướ

c 
là

m
 

ch
ủ 

sở
 h
ữu

 
8 

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

19
/2

00
7/

TT
-B

LĐ
TB

X
H

 n
gà

y 
4 

th
án

g 
10

 n
ăm

 2
00

7 
củ

a 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i h
ướ

ng
 d
ẫn

 th
ực

 h
iệ

n 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
41

/2
00

7/
 

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
5 

th
án

g 
9 

nă
m

 2
00

7 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 
qu

y 
đị

nh
 c

hế
 đ
ộ 

tiề
n 

lư
ơn

g 
đố

i v
ới

 c
ôn

g 
ty

 m
ẹ 

do
 

N
hà

 n
ướ

c 
là

m
 c

hủ
 s
ở 

hữ
u 

và
 c

ác
 c

ôn
g 

ty
 c

on
 tr

on
g 

Tậ
p 
đo

àn
 k

in
h 

tế
 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 T
hô

ng
 t
ư 

số
 1

9/
20

13
/T

T-
BL

Đ
TB

X
H

 n
gà

y 
09

/9
/2

01
3 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
th
ực

 
hi
ện

 c
hế

 đ
ộ 

tiề
n 

lư
ơn

g,
 th

ù 
la

o,
 ti
ền

 th
ưở

ng
 đ
ối

 
vớ

i 
th

àn
h 

vi
ên

 H
ội

 đ
ồn

g 
th

àn
h 

vi
ên

 h
oặ

c 
ch
ủ 

tịc
h 

cô
ng

 t
y,

 k
iể

m
 s

oá
t 

vi
ên

, 
tổ

ng
 g

iá
m

 đ
ốc

 
ho
ặc

 g
iá

m
 đ
ốc

, p
hó

 g
iá

m
 đ
ốc

, k
ế 

to
án

 tr
ưở

ng
 

tro
ng

 c
ôn

g 
ty

 t
rá

ch
 n

hi
ệm

 h
ữu

 h
ạn

 m
ột

 t
hà

nh
 

vi
ên

 d
o 

N
hà

 n
ướ

c 
là

m
 c

hủ
 s
ở 

hữ
u;

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

18
/2

01
3/

TT
-B

LĐ
TB

X
H

 n
gà

y 
09

/0
9/

20
13

 c
ủa

 
Bộ

 L
ao

 đ
ộn

g 
- T

hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i v
ề 

vi
ệc

 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
th
ực

 h
iệ

n 
qu
ản

 l
ý 

la
o 
độ

ng
, 

tiề
n 

lư
ơn

g 
và

 t
iề

n 
th
ưở

ng
 đ
ối

 v
ới

 n
gư
ời

 l
ao

 đ
ộn

g 
tro

ng
 c

ôn
g 

ty
 t

rá
ch

 n
hi
ệm

 h
ữu

 h
ạn

 m
ột

 t
hà

nh
 

vi
ên

 d
o 

N
hà

 n
ướ

c 
là

m
 c

hủ
 sở

 h
ữu

 

25
/1

0/
20

13
 

 



 

 

85 85
 

    
 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014      85

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

9 
Th

ôn
g 

tư
 số

 0
8/

20
05

/T
T-

BL
Đ

TB
X

H
 n

gà
y 

05
 th

án
g 

01
 

nă
m

 2
00

5 
củ

a 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
th
ực

 h
iệ

n 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

20
7/

20
04

/ 
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4 

th
án

g 
12

 n
ăm

 2
00

4 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 
qu

y 
đị

nh
 c

hế
 đ
ộ 

tiề
n 

lư
ơn

g,
 ti
ền

 th
ưở

ng
 v

à 
ch
ế 
độ

 
trá

ch
 n

hi
ệm

 đ
ối

 v
ới

 th
àn

h 
vi

ên
 H
ội

 đ
ồn

g 
qu
ản

 tr
ị, 

Tổ
ng

 g
iá

m
 đ
ốc

, G
iá

m
 đ
ốc

 c
ôn

g 
ty

 n
hà

 n
ướ

c 
và

 c
ác

 
qu

y 
đị

nh
 tr
ướ

c 
đâ

y 
trá

i v
ới

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i T
hô

ng
 tư

 
nà

y 
hế

t h
iệ

u 
lự

c 
kể

 từ
 n

gà
y 

Th
ôn

g 
tư

 n
ày

 c
ó 

hi
ệu

 
lự

c 
th

i h
àn

h 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 T
hô

ng
 t
ư 

số
 1

9/
20

13
/T

T-
B

LĐ
TB

X
H

 n
gà

y 
09

/9
/2

01
3 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
th
ực

 
hi
ện

 c
hế

 đ
ộ 

tiề
n 

lư
ơn

g,
 t

hù
 l

ao
, 

tiề
n 

th
ưở

ng
 

đố
i 

vớ
i 

th
àn

h 
vi

ên
 h
ội

 đ
ồn

g 
th

àn
h 

vi
ên

 h
oặ

c 
ch
ủ 

tịc
h 

cô
ng

 t
y,

 k
iể

m
 s

oá
t 

vi
ên

, 
tổ

ng
 g

iá
m

 
đố

c 
ho
ặc

 g
iá

m
 đ
ốc

, p
hó

 t
ổn

g 
gi

ám
 đ
ốc

 h
oặ

c 
ph

ó 
gi

ám
 đ
ốc

, 
kế

 t
oá

n 
trư

ởn
g 

tro
ng

 c
ôn

g 
ty

 
trá

ch
 n

hi
ệm

 h
ữu

 h
ạn

 m
ột

 t
hà

nh
 v

iê
n 

do
 n

hà
 

nư
ớc

 là
m

 c
hủ

 sở
 h
ữu

 

25
/1

0/
20

13
 

10
 

Th
ôn

g 
tư

 số
 0

7/
20

05
/T

T-
BL

Đ
TB

X
H

 n
gà

y 
05

 th
án

g 
01

 
nă

m
 2

00
5 

củ
a 

B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i  
hư
ớn

g 
dẫ

n 
th
ực

 h
iệ

n 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 2

06
/2

00
4/

 
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4 

th
án

g 
12

 n
ăm

 2
00

4 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 
qu

y 
đị

nh
 q

uả
n 

lý
 la

o 
độ

ng
, t

iề
n 

lư
ơn

g 
và

 th
u 

nh
ập

 
tro

ng
 c

ác
 c

ôn
g 

ty
 n

hà
 n
ướ

c 
 

11
 

Th
ôn

g 
tư

 số
 0

9/
20

05
/T

T-
BL

Đ
TB

X
H

 n
gà

y 
05

 th
án

g 
01

 
nă

m
 2

00
5 

củ
a 

B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i  
hư
ớn

g 
dẫ

n 
tín

h 
nă

ng
 s

uấ
t l

ao
 đ
ộn

g 
bì

nh
 q

uâ
n 

và
 ti
ền

 lư
ơn

g 
bì

nh
 q

uâ
n 

tro
ng

 c
ác

 c
ôn

g 
ty

 n
hà

 n
ướ

c 
th

eo
 N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 2
06

/2
00

4/
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4 

th
án

g 
12

 n
ăm

 2
00

4 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 T
hô

ng
 t
ư 

số
 1

8/
20

13
/T

T-
BL

Đ
TB

X
H

 n
gà

y 
09

/9
/2

01
3 

củ
a 

Bộ
 L

ao
 đ
ộn

g 
- 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i 
về

 v
iệ

c 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
th
ực

 h
iệ

n 
qu
ản

 lý
 la

o 
độ

ng
, t

iề
n 

lư
ơn

g 
và

 ti
ền

 
th
ưở

ng
 đ
ối

 v
ới

 n
gư
ời

 la
o 
độ

ng
 tr

on
g 

cô
ng

 ty
 

trá
ch

 n
hi
ệm

 h
ữu

 h
ạn

 m
ột

 t
hà

nh
 v

iê
n 

do
 N

hà
 

nư
ớc

 là
m

 c
hủ

 sở
 h
ữu

 
 

25
/1

0/
20

13
 

12
 

Th
ôn

g 
tư

 số
 2

2/
20

07
/T

T-
BL

Đ
TB

X
H

 n
gà

y 
23

 th
án

g 
10

 
nă

m
 2

00
7 

củ
a 

B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i h
ướ

ng
 d
ẫn

 tổ
 c

hứ
c 

và
 h

oạ
t đ
ộn

g 
củ

a 
H
ội

 đ
ồn

g 
hò

a 
gi
ải

 c
ơ 

sở
 v

à 
hò

a 
gi
ải

 v
iê

n 
la

o 
độ

ng
 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 T
hô

ng
 t
ư 

số
 0

8/
20

13
/T

T-
BL

Đ
TB

X
H

 n
gà

y 
10

/6
/2

01
3 

củ
a 

Bộ
 L

ao
 đ
ộn

g 
- 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i h
ướ

ng
 d
ẫn

 N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 4
6/

20
13

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
0 

th
án

g 
5 

nă
m

 2
01

3 

01
/7

/2
01

3 



 

 86

86

   
86 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014 

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

 
 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t t
hi

 h
àn

h 
m
ột

 
số

 đ
iề

u 
củ

a 
B
ộ 

lu
ật

 l
ao

 đ
ộn

g 
về

 t
ra

nh
 c

hấ
p 

la
o 
độ

ng
 

 

13
 

Th
ôn

g 
tư

 số
 2

0/
20

07
/T

T-
BL

Đ
TB

X
H

 n
gà

y 
04

/1
0/

20
07

 
củ

a 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i h
ướ

ng
 

dẫ
n 

th
ực

 h
iệ

n 
ch

ín
h 

sá
ch

 đ
ối

 v
ới

 n
gư
ời

 l
ao

 đ
ộn

g 
th

eo
 N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

10
9/

20
07

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
6/

6/
20

07
 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 v
ề 

ch
uy
ển

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
10

0%
 v
ốn

 
nh

à 
nư
ớc

 th
àn

h 
cô

ng
 ty

 c
ổ 

ph
ần

 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 T
hô

ng
 t
ư 

số
 3

3/
20

12
/T

T-
BL

Đ
TB

X
H

 n
gà

y 
12

/1
0/

20
12

 c
ủa

 B
ộ 

La
o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i h
ướ

ng
 d
ẫn

 N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 5
9/

20
11

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
8/

7/
20

11
 c
ủa

 C
hí

nh
 

ph
ủ 

về
 c

hu
yể

n 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 1
00

%
 v
ốn

 n
hà

 
nư
ớc

 th
àn

h 
cô

ng
 ty

 c
ổ 

ph
ần

 

05
/0

2/
20

13
 

L
ĨN

H
 V
Ự

C
 A

N
 T

O
À

N
 L

A
O

 Đ
Ộ

N
G

 
14

 
Th

ôn
g 

tư
 số

 3
7/

20
05

/T
T-

BL
Đ

TB
X

H
 n

gà
y 

29
/1

2/
20

05
 

B
ộ 

La
o 
độ

ng
-T

hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
cô

ng
 tá

c 
hu
ấn

 lu
yệ

n 
về

 a
n 

to
àn

 l
ao

 đ
ộn

g,
 v
ệ 

si
nh

 
la

o 
độ

ng
 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 T
hô

ng
 t
ư 

số
 2

7/
20

13
/T

T-
BL

Đ
TB

X
H

 n
gà

y 
18

/1
0/

20
13

 c
ủa

 B
ộ 

La
o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i 
qu

y 
đị

nh
 v
ề 

cô
ng

 t
ác

 
hu
ấn

 lu
yệ

n 
an

 to
àn

 la
o 
độ

ng
, v
ệ s

in
h 

la
o 
độ

ng
 

15
/1

2/
20

13
 

15
 

Th
ôn

g 
tư

 số
 4

1/
20

11
/T

T-
BL

Đ
TB

X
H

 n
gà

y 
28

/1
2/

20
11

 
củ

a 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i s
ửa

 đ
ổi

, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 s
ố 

qu
y 
đị

nh
 c
ủa

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

37
/2

00
5/

 
TT

-B
LĐ

TB
X

H
 n

gà
y 

29
/1

2/
20

05
 B

ộ 
La

o 
độ

ng
 -

 
Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i h
ướ

ng
 d
ẫn

 c
ôn

g 
tá

c 
hu
ấn

 
lu

yệ
n 

về
 a

n 
to

àn
 la

o 
độ

ng
, v
ệ 

si
nh

 la
o 
độ

ng
 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 T
hô

ng
 t
ư 

số
 2

7/
20

13
/T

T-
BL

Đ
TB

X
H

 n
gà

y 
18

/1
0/

20
13

 c
ủa

 B
ộ 

La
o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i q
uy

 đ
ịn

h 
về

 c
ôn

g 
tá

c 
hu
ấn

 lu
yệ

n 
an

 to
àn

 la
o 
độ

ng
, v
ệ 

si
nh

 la
o 
độ

ng
 

15
/1

2/
20

13
 

16
 

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

21
/1

99
9/

TT
-B

LĐ
TB

X
H

 n
gà

y 
11

 th
án

g 
9 

nă
m

 1
99

9 
củ

a 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i 
qu

y 
đị

nh
 d

an
h 

m
ục

 n
gh
ề,

 c
ôn

g 
vi
ệc

 v
à 

cá
c 

đi
ều

 k
iệ

n 
đư
ợc

 n
hậ

n 
trẻ

 e
m

 c
hư

a 
đủ

 1
5 

tu
ổi

 v
ào

 
là

m
 v

iệ
c 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 T
hô

ng
 t
ư 

số
 1

1/
20

13
/T

T-
BL

Đ
TB

X
H

 n
gà

y 
11

/6
/2

01
3 

củ
a 

Bộ
 L

ao
 đ
ộn

g 
- 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i 
ba

n 
hà

nh
 d

an
h 

m
ục

  
cô

ng
 v

iệ
c 

nh
ẹ 
đư
ợc

 s
ử 

dụ
ng

 n
gư
ời

 d
ướ

i 
15

 
tu
ổi

 là
m

 v
iệ

c 

  
01

/8
/2

01
3 



 

 

87 87
 

    
 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014      87

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

17
 

Th
ôn

g 
tư

 l
iê

n 
tịc

h 
số

 4
0/

20
11

/T
TL

T-
B

LĐ
TB

X
H

-
B

Y
T 

ng
ày

 2
8 

th
án

g 
12

 n
ăm

 2
01

1 
củ

a 
liê

n 
tịc

h 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i 
- 

B
ộ 

Y
 t
ế 

về
 

qu
y 
đị

nh
 c

ác
 đ

iề
u 

ki
ện

 la
o 
độ

ng
 c

ó 
hạ

i v
à 

cá
c 

cô
ng

 
vi
ệc

 k
hô

ng
 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
la

o 
độ

ng
 n
ữ,

 la
o 
độ

ng
 n
ữ 

có
 th

ai
 h

oặ
c 
đa

ng
 n

uô
i c

on
 d
ướ

i 1
2 

th
án

g 
tu
ổi

 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 T
hô

ng
 t
ư 

số
 2

6/
20

13
/T

T-
BL

Đ
TB

X
H

 n
gà

y 
18

/1
0/

20
13

 c
ủa

 B
ộ 

La
o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i 
ba

n 
hà

nh
 d

an
h 

m
ục

 
cô

ng
 v

iệ
c 

kh
ôn

g 
đư
ợc

 sử
 d
ụn

g 
la

o 
độ

ng
 n
ữ 

15
/1

2/
20

13
 

18
 

Th
ôn

g 
tư

 li
ên

 tị
ch

 số
 1

3/
20

12
/T

TL
T-

BL
Đ

TB
X

H
-B

Y
T 

ng
ày

 3
0 

th
án

g 
5 

nă
m

 2
01

2 
củ

a 
Li

ên
 t
ịc

h 
B
ộ 

La
o 

độ
ng

 -
 T

hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i v
à 

B
ộ 

Y
 tế

 h
ướ

ng
 

dẫ
n 

th
ực

 h
iệ

n 
ch
ế 
độ

 b
ồi

 d
ưỡ

ng
 b
ằn

g 
hi
ện

 v
ật

 đ
ối

 
vớ

i n
gư
ời

 la
o 
độ

ng
 là

m
 v

iệ
c 

tro
ng

 đ
iề

u 
ki
ện

 c
ó 

yế
u 

tố
 n

gu
y 

hi
ểm

, đ
ộc

 h
ại

 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 T
hô

ng
 t
ư 

số
 2

5/
20

13
/T

T-
B

LĐ
TB

X
H

 n
gà

y 
18

/1
0/

20
13

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 th
ực

 
hi
ện

 c
hế

 đ
ộ 

bồ
i d

ưỡ
ng

 b
ằn

g 
hi
ện

 v
ật

 đ
ối

 v
ới

 
ng
ườ

i 
la

o 
độ

ng
 l

àm
 v

iệ
c 

tro
ng

 đ
iề

u 
ki
ện

 c
ó 

yế
u 

tố
 n

gu
y 

hi
ểm

, đ
ộc

 h
ại

 

05
/1

2/
20

13
 

19
 

Th
ôn

g 
tư

 L
iê

n 
bộ

 s
ố 

09
/T

T-
LB

 n
gà

y 
13

 t
há

ng
 4

 
nă

m
 1

99
5 

củ
a 

B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i v
à 

B
ộ 

Y
 tế

 v
ề 

qu
y 
đị

nh
 c

ác
 đ

iề
u 

ki
ện

 la
o 
độ

ng
 

có
 h
ại

 v
à 

cá
c 

cô
ng

 v
iệ

c 
cấ

m
 s
ử 

dụ
ng

 la
o 
độ

ng
 c

hư
a 

th
àn

h 
ni

ên
 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 T
hô

ng
 t
ư 

số
 1

0/
20

13
/T

T-
BL

Đ
TB

X
H

 n
gà

y 
10

/6
/2

01
3 

 c
ủa

 B
ộ 

La
o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i 
ba

n 
hà

nh
 d

an
h 

m
ục

 
cá

c 
cô

ng
 v

iệ
c 

và
 n
ơi

 là
m

 v
iệ

c 
cấ

m
 sử

 d
ụn

g 
la

o 
độ

ng
 là

 n
gư
ời

 c
hư

a 
th

àn
h 

ni
ên

  

01
/8

/2
01

3 

L
ĨN

H
 V
Ự

C
 K

H
Á

C
 

20
 

Q
uy
ết 
đị

nh
 số

 0
9/

20
06

/Q
Đ

-B
LĐ

TB
X

H
 n

gà
y 

05
/1

2/
20

06
 

củ
a 

B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i v
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
“Q

uy
 c

hế
 b
ảo

 v
ệ 

bí
 m
ật

 n
hà

 
nư
ớc

 v
ề 

la
o 
độ

ng
 th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 x

ã 
hộ

i”
 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 T
hô

ng
 t
ư 

số
 0

3/
20

13
/T

T-
BL

Đ
TB

X
H

 n
gà

y 
19

/0
2/

20
13

 c
ủa

 B
ộ 

La
o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i v
ề 

vi
ệc

 q
uy

 đ
ịn

h 
cô

ng
 

tá
c 

bả
o 

vệ
 b

í m
ật

 N
hà

 n
ướ

c 
tro

ng
 n

gà
nh

 L
ao

 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i 

15
/4

/2
01

3 

T
ổn

g 
số

 v
ăn

 b
ản

 m
ục

 II
: 2

0 
vă

n 
bả

n 
T
ổn

g 
số

 v
ăn

 b
ản

 m
ục

 I 
&

 II
: 6

0 
vă

n 
bả

n 



 

 88

88

   
88 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014 

B
. V

Ă
N

 B
Ả

N
 Q

U
Y

 P
H
Ạ

M
 P

H
Á

P 
L

U
Ậ

T
 H
Ế

T
 H

IỆ
U

 L
Ự

C
 M

Ộ
T

 P
H
Ầ

N
 N
Ă

M
 2

01
3 

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
m
ột

 p
hầ

n 
N
ội

 d
un

g,
 q

uy
 đ
ịn

h 
hế

t 
hi
ệu

 lự
c 

L
ý 

do
 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

L
ĨN

H
 V
Ự

C
 L

A
O

 Đ
Ộ

N
G

 - 
T

IỀ
N

 L
Ư
Ơ

N
G

 
K

ho
ản

 6
 Đ

iề
u 

20
 

Đ
ượ

c t
ha

y 
th
ế b
ởi

 N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 5
0/

20
13

/ 
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4/

5/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 

ph
ủ 

qu
y 
đị

nh
 q

uả
n 

lý
 la

o 
độ

ng
, t

iề
n 

lư
ơn

g 
và

 t
iề

n 
th
ưở

ng
 đ
ối

 v
ới

 n
gư
ời

 
la

o 
độ

ng
 là

m
 v

iệ
c 

tro
ng

 c
ôn

g 
ty

 tr
ác

h 
nh

iệ
m

 h
ữu

 h
ạn

 m
ột

 t
hà

nh
 v

iê
n 

do
 

N
hà

 n
ướ

c 
là

m
 c

hủ
 sở

 h
ữu

 

1 
Ng

hị 
địn

h 
số

 2
5/2

01
0/N

Đ-
CP

 n
gà

y 
19

 
th

án
g 

3 
nă

m
 2

01
0 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 

về
 c

hu
yể

n 
đổ

i 
cô

ng
 t

y 
nh

à 
nư
ớc

 
th

àn
h 

cô
ng

 t
y 

trá
ch

 n
hi
ệm

 h
ữu

 
hạ

n 
m
ột

 t
hà

nh
 v

iê
n 

do
 N

hà
 n
ướ

c 
là

m
 c

hủ
 sở

 h
ữu

 v
à 

tổ
 c

hứ
c 

qu
ản

 lý
 

cô
ng

 ty
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 h
ữu

 h
ạn

 m
ột

 
th

àn
h 

vi
ên

 d
o 

N
hà

 n
ướ

c 
là

m
 c

hủ
 

sở
 h
ữu

 
Đ

iề
u 

26
, Đ

iề
u 

30
 M
ục

 II
 

Đ
ượ

c t
ha

y t
hế

 b
ởi

 N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 5
1/

20
13

/ 
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4/

5/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 

ph
ủ 

qu
y 
đị

nh
 c

hế
 đ
ộ 

tiề
n 

lư
ơn

g,
 th

ù 
la

o,
 t

iề
n 

th
ưở

ng
 đ
ối

 v
ới

 t
hà

nh
 v

iê
n 

H
ội

 đ
ồn

g 
th

àn
h 

vi
ên

 h
oặ

c 
Ch

ủ 
tịc

h 
cô

ng
 ty

, K
iể

m
 s

oá
t v

iê
n,

 T
ổn

g 
gi

ám
 

đố
c 

ho
ặc

 G
iá

m
 đ
ốc

, 
Ph

ó 
tổ

ng
 g

iá
m

 
đố

c 
ho
ặc

 P
hó

 g
iá

m
 đ
ốc

, 
K
ế 

to
án

 
trư
ởn

g 
tro

ng
 c

ôn
g 

ty
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 h
ữu

 
hạ

n 
m
ột

 th
àn

h 
vi

ên
 d

o 
N

hà
 n
ướ

c 
là

m
 

ch
ủ 

sở
 h
ữu

 

01
/7

/2
01

3 

2 
N

gh
ị 
đị

nh
 

số
 

10
1/

20
09

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
5 

th
án

g 
11

 n
ăm

 2
00

9 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 t
hí

 đ
iể

m
 t

hà
nh

 l
ập

, t
ổ 

ch
ức

, 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
và

 q
uả

n 
lý

 t
ập

 
đo

àn
 k

in
h 

tế
 n

hà
 n
ướ

c 

Đ
iể

m
 b

, K
ho
ản

 5
, Đ

iề
u 

18
 

 
Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

50
/2

01
3/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 
14

/5
/2

01
3 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
qu
ản

 l
ý 

la
o 
độ

ng
, t

iề
n 

lư
ơn

g 
và

 ti
ền

 th
ưở

ng
 

đố
i v

ới
 n

gư
ời

 la
o 
độ

ng
 là

m
 v

iệ
c 

01
/7

/2
01

3 



 

 

89 89
 

    
 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014      89

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
m
ột

 p
hầ

n 
N
ội

 d
un

g,
 q

uy
 đ
ịn

h 
hế

t 
hi
ệu

 lự
c 

L
ý 

do
 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

 
tro

ng
 c

ôn
g 

ty
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 h
ữu

 h
ạn

 
m
ột

 t
hà

nh
 v

iê
n 

do
 N

hà
 n
ướ

c 
là

m
 

ch
ủ 

sở
 h
ữu

 
K

ho
ản

 9
, Đ

iề
u 

30
, M

ục
 II

  
Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

51
/2

01
3/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4/

5/
20

13
 c
ủa

 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch
ế 
độ

 t
iề

n 
lư
ơn

g,
 t

hù
 l

ao
, 

tiề
n 

th
ưở

ng
 đ
ối

 v
ới

 
th

àn
h 

vi
ên

 H
ội

 đ
ồn

g 
th

àn
h 

vi
ên

 h
oặ

c 
C

hủ
 t
ịc

h 
cô

ng
 t

y,
 K

iể
m

 s
oá

t 
vi

ên
, 

Tổ
ng

 g
iá

m
 đ
ốc

 h
oặ

c 
G

iá
m

 đ
ốc

, P
hó

 
tổ

ng
 g

iá
m

 đ
ốc

 h
oặ

c 
Ph

ó 
gi

ám
 đ
ốc

, 
K
ế 

to
án

 t
rư
ởn

g 
tro

ng
 c

ôn
g 

ty
 t

rá
ch

 
nh

iệ
m

 h
ữu

 h
ạn

 m
ột

 t
hà

nh
 v

iê
n 

do
 

N
hà

 n
ướ

c 
là

m
 c

hủ
 sở

 h
ữu

 
3 

Ng
hị 
địn

h 
số

 2
05

/20
04

/N
Đ-

CP
 n

gà
y 1

4 
th

án
g 

12
 n
ăm

 2
00

4 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 
qu

y 
đị

nh
 h
ệ 

th
ốn

g 
th

an
g 

lư
ơn

g,
 

bả
ng

 l
ươ

ng
 v

à 
ch
ế 
độ

 p
hụ

 c
ấp

 
lư
ơn

g 
tro

ng
 c

ác
 c

ôn
g 

ty
 n

hà
 n
ướ

c 

B
ản

g 
lư
ơn

g 
củ

a 
Th

àn
h 

vi
ên

 
ch

uy
ên

 
trá

ch
 H

ội
 

đồ
ng

 q
uả

n 
trị

 v
à 

B
ản

g 
lư
ơn

g 
củ

a 
Tổ

ng
 

gi
ám

 
đố

c,
 G

iá
m

 đ
ốc

, P
hó

 tổ
ng

 
gi

ám
 đ
ốc

, P
hó

 g
iá

m
 đ
ốc

, 
K
ế 

to
án

 tr
ưở

ng
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 N
gh
ị đ
ịn

h 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

51
/2

01
3/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4/

5/
20

13
 c
ủa

 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch
ế 
độ

 t
iề

n 
lư
ơn

g,
 t

hù
 l

ao
, 

tiề
n 

th
ưở

ng
 đ
ối

 v
ới

 
th

àn
h 

vi
ên

 H
ội

 đ
ồn

g 
th

àn
h 

vi
ên

 h
oặ

c 
C

hủ
 t
ịc

h 
cô

ng
 t

y,
 K

iể
m

 s
oá

t 
vi

ên
, 

Tổ
ng

 g
iá

m
 đ
ốc

 h
oặ

c 
G

iá
m

 đ
ốc

, P
hó

 
tổ

ng
 g

iá
m

 đ
ốc

 h
oặ

c 
Ph

ó 
gi

ám
 đ
ốc

, 
K
ế 

to
án

 t
rư
ởn

g 
tro

ng
 c

ôn
g 

ty
 t

rá
ch

 
nh

iệ
m

 h
ữu

 h
ạn

 m
ột

 t
hà

nh
 v

iê
n 

do
 

N
hà

 n
ướ

c 
là

m
 c

hủ
 sở

 h
ữu

 

01
/7

/2
01

3 



 

 90

90

   
90 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014 

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
m
ột

 p
hầ

n 
N
ội

 d
un

g,
 q

uy
 đ
ịn

h 
hế

t 
hi
ệu

 lự
c 

L
ý 

do
 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

L
ĨN

H
 V
Ự

C
 A

N
 T

O
À

N
 L

A
O

 Đ
Ộ

N
G

 - 
V
Ệ

 S
IN

H
 L

A
O

 Đ
Ộ

N
G

 
4 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 8
1/

20
12

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
8 

th
án

g 
10

 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

68
/2

00
8/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 
30

 t
há

ng
 5

 n
ăm

 2
00

8 
củ

a 
C

hí
nh

 
ph
ủ 

qu
y 
đị

nh
 đ

iề
u 

ki
ện

, 
th
ủ 

tụ
c 

th
àn

h 
lậ

p,
 t
ổ 

ch
ức

, 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
và

 
gi
ải

 t
hể

 c
ơ 

sở
 b
ảo

 t
rợ

 x
ã 

hộ
i 

và
 

N
gh
ị 
đị

nh
 

số
 

10
9/

20
02

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
7 

th
án

g 
12

 n
ăm

 2
00

2 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 s
ửa

 đ
ổi

, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 
số

 đ
iề

u 
củ

a 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

95
/C

P 
ng

ày
 3

1 
th

án
g 

12
 n
ăm

 1
99

4 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t 
và

 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

 la
o 
độ

ng
 v
ề 

th
ời

 g
iờ

 là
m

 v
iệ

c,
 

th
ời

 g
iờ

 n
gh
ỉ n

gơ
i 

Đ
iề

u 
2 

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

45
/2

01
3/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
0/

5/
20

13
 c
ủa

 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t 
m
ột

 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 B
ộ 

lu
ật

 L
ao

 đ
ộn

g 
về

 t
hờ

i 
gi
ờ 

là
m

 v
iệ

c,
 th

ời
 g

iờ
 n

gh
ỉ 

ng
ơi

 v
à 

an
 to

àn
 la

o 
độ

ng
, v
ệ 

si
nh

 la
o 
độ

ng
 

01
/7

/2
01

3 

L
ĨN

H
 V
Ự

C
 D
Ạ

Y
 N

G
H
Ề

 
5 

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

29
/2

01
1/

TT
-B

LĐ
TB

X
H

 
ng

ày
 2

4 
th

án
g 

10
 n
ăm

 2
01

1 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 

bi
nh

 v
à 

X
ã 

hộ
i q

uy
 đ
ịn

h 
về

 đ
ăn

g 
ký

 h
oạ

t đ
ộn

g 
dạ

y 
ng

hề
 

Q
uy

 đ
ịn

h 
về

 c
ấp

 g
iấ

y 
ch
ứn

g 
nh
ận

 đ
ăn

g 
ký

 h
oạ

t 
độ

ng
 d
ạy

 n
gh
ề 

ch
o 

trư
ờn

g 
ca

o 
đẳ

ng
 n

gh
ề,

 t
rư
ờn

g 
tru

ng
 c
ấp

 n
gh
ề 

và
 t

ru
ng

 
tâ

m
 d
ạy

 n
gh
ề 

có
 v
ốn

 đ
ầu

 
tư

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

Đ
ượ

c 
th

ay
 

th
ế 

bở
i 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
23

/2
01

3/T
T-

BL
ĐT

BX
H 

ng
ày

 1
6/1

0/2
01

3 
củ

a 
B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 v
ề 

hợ
p 

tá
c,

 đ
ầu

 tư
 c
ủa

 n
ướ

c 
ng

oà
i t

ro
ng

 
lĩn

h 
vự

c 
dạ

y 
ng

hề
 c
ủa

 N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

73
/2

01
2/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
6/

9/
20

12
 

02
/1

2/
20

13
 



 

 

91 91
 

    
 CÔNG BÁO/Số 653 + 654/Ngày 09-7-2014      91

ST
T

 
V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
m
ột

 p
hầ

n 
N
ội

 d
un

g,
 q

uy
 đ
ịn

h 
hế

t 
hi
ệu

 lự
c 

L
ý 

do
 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c 
N

gà
y 

hế
t 

hi
ệu

 lự
c 

 
 

 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 h
ợp

 tá
c,

 
đầ

u 
tư

 c
ủa

 n
ướ

c 
ng

oà
i t

ro
ng

 lĩ
nh

 v
ực

 
gi

áo
 d
ục

 

 

L
ĨN

H
 V
Ự

C
 P

H
Ò

N
G

 C
H
Ố

N
G

 T
Ệ

 N
Ạ

N
 X

Ã
 H
Ộ

I 

6 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 9
4/

20
10

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 
09

/9
/2

01
0 

củ
a 

Ch
ín

h 
ph
ủ 

qu
y 
đị

nh
 

về
 t
ổ 

ch
ức

 c
ai

 n
gh

iệ
n 

m
a 

tu
ý 

tạ
i 

gi
a 
đì

nh
, 

ca
i 

ng
hi
ện

 m
a 

tu
ý 

tạ
i 

cộ
ng

 đ
ồn

g 

Đ
iể

m
 a

 K
ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

16
 
Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b
ởi

 N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

11
1/

20
13

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 3
0/

9/
20

13
 c
ủa

 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch
ế 
độ

 á
p 

dụ
ng

 
bi
ện

 p
há

p 
xử

 lý
 h

àn
h 

ch
ín

h 
gi

áo
 d
ục

 
tạ

i x
ã,

 p
hư
ờn

g,
 th
ị t

rấ
n 

15
/1

1/
20

13
 

T
ổn

g 
cộ

ng
: 6

 v
ăn

 b
ản

 
    

   
  




